
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

52Kg 56Kg 60Kg 64Kg 69Kg 75Kg 81Kg 91Kg 48Kg 51Kg 54Kg 57Kg 60Kg 64Kg 69Kg 75Kg

Trần Minh Trí 10

Lê Thanh Tín 10

Bùi Trần.Q. Dũng 4

Phan Phước Sơn 1

Võ Quốc Lực 6

Nguyễn Thanh Hải 10

Nguyễn Gia Huy 4

Ngô Bảo Huy 4

Ng T Bích Ngân 10

Bùi Trần Mỹ Kiều 10

Nguyễn Ch Khoa 6

Huỳnh Bá Thiên 1

Phùng Tấn Vinh 1

Đinh Lê K Dương 6

Phạm H Khang 4

Trần Quốc Học 6

Trần Thanh Phong 6

Mai Quốc Bảo 10

Ng T Thanh Quý 4

TỔNG HẠNG

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM MÔN BOXING 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ IX NĂM 2022

NỘI DUNG

ĐIỂM HẠNG CÂN NAM ĐIỂM HẠNG CÂN NỮTT ĐƠN VỊ VĐV

1 An Nhơn 69 1

2 Quy Nhơn 52 3



Trần P Lan Vy BC

Lê H T Thuyên 4

Phan Thúy Hằng 4

Hồ Xuân Quang 4

Võ Thành Đạt 6

Đặng Quốc Duy 4

Võ Minh Hiền 4

Nguyễn P Đ Tổng 4

Huỳnh Ng N Tiến 6

Võ T Mỹ Hương 1

Huỳnh Thị Huệ 10

Nguyễn Thị Lệ 10

La Thị Trụ 10

Hồ Nhật Sang 4

Phạm Nhật Trình 6

Nguyễn Tấn Được 10

Đỗ Ngọc Hoan 10

Nguyễn Hoài Nhân 1

Huỳnh Q Thiện 4

Phan Văn Viên 4

Trần Quốc Hậu 4

Lê Hồng Thái 4

Nguyễn Đ Thiều 4

Dương V Phương 1

Tạ Đình Sáng 1

Nguyễn Văn Trung 1

Nguyễn Thị Hiền 10

Ng T Thanh Trúc 4

6 Phù Cát 27 6

59 2

5

21 7

30

3 Hoài Nhơn

4 Tuy Phước

5 Tây Sơn

2 Quy Nhơn 52 3



Nguyễn Thị Mỵ 6

Mai Tố Tâm 4

Trần Minh Trung 1

Võ Văn Phong BC

Tạ Hầu Đức 4

Nguyễn V Nghĩa 10

Ngô T Bích Lợi 4

Ng T Kiều Ly 6

Ng T Mỹ Diên 6

Huỳnh T T Hiền 6

Ng Hà Thị Thoa 6

Tiết Thanh Sang 4

Nguyễn Vũ Quốc 1

Ng Nữ Kỳ An 6

Đỗ T Tố Như 4

Đỗ T D Quỳnh 4

9 Vân Canh Trần Công Chuyền 10 10 9

I II ĐH

ĐIỂM 10 6 1

XẾP HẠNG Số đơn vị tham gia: 09 đơn vị.

Số vận động viên: 64 vận động viên.

Số vận động viên nam: 42 vận động viên.

Số vận động viên nữ: 22 vận động viên.

III ĐH

4

8 Phù Mỹ 19 8

6 Phù Cát 27 6

7 Vĩnh Thạnh 43 4


